10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 27
(Bản word có giải)

75: Một người cận thị phải đeo kính cận số 2. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là

A. 2,0 m 
B. 1,0 m. 
C. 1,5 m. 
D. 0,5 m.
76: Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng khối lượng vật nặng m và cùng độ cứng lò xo k. Hai con lắc dao động trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng ở cùng gốc tọa độ. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, đồ thị li độ - thời gian của hai dao động được cho như hình vẽ (con lắc thứ hai có biên độ nhỏ hơn con lắc thứ nhất ). Ở thời điểm t, con lắc thứ nhất có vận tốc 72cm/s và con lắc thứ hai có thế năng 4.10(3 J . Lấy 
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77: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình 
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(t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là

A. 
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78: Hạt nhân X bị phóng xạ tạo thành hạt nhân Y. Ban đầu, có một mẫu chứa chất phóng xạ X nguyên chất, khi phân rã, số hạt nhân X còn lại N phụ thuộc vào thời gian t được mô tả như đồ thị hình bên. Tỉ số giữa số hạt nhân Y được sinh ra và số hạt nhân X còn lại trong mẫu ở thời điểm 
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A. 20 
B. 9
C. 10 
D. 15
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99

Vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30’ (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân lận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình.
97. Việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:

A. Sóng dài 
B. Sóng ngắn 
C. Sóng trung 
D. Sóng cực ngắn
98. Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh quay trên quỹ đạo với vận tốc bằng vận tốc góc của sự tự quay của Trái Đất. Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là 36000km. Lấy tốc độ lan truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Thời gian truyền một tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten bằng

A. 1,08 s. 
B. 12 ms. 
C. 0,12 s. 
D. 10,8 ms

99. Quỹ đạo địa tĩnh là quỹ đạo tròn bao quanh Trái Đất ngay phía trên đường xích đạo. Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh quay trên quỹ đạo với vận tốc góc bằng vận tốc góc của sự tự quay của Trái Đất. Biết vận tốc dài của vệ tinh trên quỹ đạo là 3,07km/s. Bán kính Trái Đất bằng 6378 km. Chu kì sự tự quay của Trái Đất là 24 giờ. Sóng điện từ truyền thẳng từ vệ tinh đến điểm xa nhất trên Trái Đất mất thời gian:

A. 0,12s 
B. 0,16s 
C. 0,28s 
D. 0,14s
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Laser là một trong những thành tựu lớn nhất của Vật Lí hiện đại trong thế kỉ 21. Được phát minh vào những năm thập niên 60 của thế kỷ 20, ứng dụng của laser nhanh chóng tạo nên một cơ sốt rộng khắp trên nhiều lĩnh vực.

Laze là một nguồn ánh sáng phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng. Trong y học, lợi dụng khả năng có thể tập trung năng lượng của chùm laze vào một vùng rất nhỏ, người ta đã dùng tia laze như một dao mổ trong phẫu thuật tinh vi như mắt, mạch máu,… Sử dụng tác dụng nhiệt của tia laze để chữa một số bệnh ngoài da. Trong thông tin liên lạc, do có tính định hướng và tần số rất cao nên tia laze có ưu thế đặc biệt trong liên lạc vô tuyến (định vị, liên lạc vệ tinh, điều khiển tàu vũ trụ…). Ngoài ra do có tính kết hợp và cường độ cao nên tia laze sử dụng rất tốt trong truyền tin bằng cáp quang. Trong trắc địa, laze được dùng để đo khoảng cách, ngắm đường thẳng … Ngoài ra, tia laze còn được dùng trong các đầu đọc đĩa CD, bút chỉ bảng và trong các thí nghiệm quang học ở trường phổ thông. 


Thực tế ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa ứng dụng nhiều công nghệ laser vào cuộc sống, do nước ta chưa tự chế tạo được các loại máy laser ứng dụng và giá thành các loại máy laser nhập khẩu ở thị trường nước ngoài khá cao. Hi vọng trong tương lai gần các kỹ sư công nghệ tại Việt Nam có thể chế tạo thành công các loại máy có ứng dụng công nghệ laser, từ đó làm giảm giá thành và tạo bước đệm cho các nghành công nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ.
100. Khi nói về tia Laze, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia laze là ánh sáng trắng 
B. Tia laze có tính định hướng cao

C. Tia laze có tính kết hợp cao 
D. Tia laze có cường độ lớn
101. Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52µm , chiếu về phía Mặt Trăng và đo khoảng thời gian giữa thời điểm xung được phát ra và thời điểm một máy thu đặt ở Trái Đất nhận được xung phản xạ. Thời gian kéo dài của một xung là 
T  ( 100 ns và công suất của chùm laze là 105MW . Khoảng thời gian giữa thời điểm phát và nhận xung là 2,667s . Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng lúc đó và số photon chứa trong mỗi xung ánh sáng là:

A. 400000km; 2,62.1019 (hat)
B. 400000km; 2,62.1022 (hat) 

C. 4000000km; 2,62.1022 (hat)  
D. 4000000km; 2,62.1019 (hat)
102. Người ta dùng một laze có công suất 12W phát ra chùm sáng có bước sóng ( để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.4018 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1mm3 mô là 2,53J. Lấy h ( 6,625.10(34 J.s . Nhiệt dung riêng của nước là 4186 J / kg , nhiệt độ hóa hơi của nước là L ( 2260 kJ / kg, nhiệt độ cơ thể là [image: image14.png]37°C



 , khối lượng riêng của nước 1000 kg / m3 . Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s và giá trị của ( là:

A. 4,755 mm3 ;589 nm  

B. 4,575 mm3 ;598 nm 

C. 5,745 mm3 ;698 nm  

D. 7,545 mm3 ;689 nm 
BẢNG ĐÁP ÁN
	75. D 
	76. D 
	77. C 
	78. D 

	97. D 
	98. C 
	99. D 
	100. A

	101. B 
	102. A 


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
75: Một người cận thị phải đeo kính cận số 2. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là

A. 2,0 m 
B. 1,0 m. 
C. 1,5 m. 
D. 0,5 m.
Phương pháp giải: Công thức tính độ tụ: 
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D

f

=


Kính cận có tiêu cự: 
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Giải chi tiết:
Người cận thị đeo kính cận số 2 có nghĩa là độ tụ của kính là: 
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⇒ Tiêu cự của kính: 
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Vậy người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là 0,5m.

Chọn D.
76: Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng khối lượng vật nặng m và cùng độ cứng lò xo k. Hai con lắc dao động trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng ở cùng gốc tọa độ. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, đồ thị li độ - thời gian của hai dao động được cho như hình vẽ (con lắc thứ hai có biên độ nhỏ hơn con lắc thứ nhất ). Ở thời điểm t, con lắc thứ nhất có vận tốc 72cm/s và con lắc thứ hai có thế năng 4.10(3 J . Lấy 
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[image: image21.png]




A. 2 kg 
B.
[image: image22.wmf]2

9

 kg 
C. 
[image: image23.wmf]1

3

kg 
D. 
[image: image24.wmf]5

4

kg
Phương pháp giải: Thế năng: 
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Động năng: 
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Cơ năng: 
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Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị.

Giải chi tiết:
Từ đồ thị ta có:

+ Chu kì: T = 0,5s ⇒ 
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+ Biên độ dao động: 
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⇒ Phương trình dao động của hai con lắc lò xo:
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Ở thời điểm 
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 ta có:
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Chọn D.
77: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình 
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(t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là


A. 
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Phương pháp giải: Sử dụng VTLG và công thức 
[image: image38.wmf].
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Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ và cường độ điện trường biến thiên cùng pha.

Giải chi tiết:
Biểu thức của cảm ứng từ:
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Biểu thức của cường độ điện trường:


[image: image40.wmf]8

0

cos210(/)

3

EEtTVm

p

p

æö

=+

ç÷

èø


Biểu diễn trên VTLG ta có:
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Từ hình vẽ ta xác định được góc quét:
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⇒ Thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là:


[image: image43.wmf]8

8

10

6

21012

ts

p

j

wp

-

D

D===


Chọn C.
78: Hạt nhân X bị phóng xạ tạo thành hạt nhân Y. Ban đầu, có một mẫu chứa chất phóng xạ X nguyên chất, khi phân rã, số hạt nhân X còn lại N phụ thuộc vào thời gian t được mô tả như đồ thị hình bên. Tỉ số giữa số hạt nhân Y được sinh ra và số hạt nhân X còn lại trong mẫu ở thời điểm 
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A. 20 
B. 9
C. 10 
D. 15
Phương pháp giải:Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

Số hạt nhân còn lại: 
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Số hạt nhân đã bị phân rã:
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Giải chi tiết:
Từ đồ thị ta thấy tại thời điểm 
[image: image48.wmf]1
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Ở thời điểm 
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, tỉ số hạt 
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sinh ra và hạt 
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còn lại là:
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Chọn D.
Tailieuchuan.vn phát hành bản word này
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99

Vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30’ (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân lận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình.

97. Việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:


A. Sóng dài 
B. Sóng ngắn 
C. Sóng trung 
D. Sóng cực ngắn
Phương pháp giải: + Các loại sóng dài, trung và ngắn đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau, do đó các sóng này có thể đi vòng quanh Trái Đất qua nhiều lần phản xạ giữa tầng điện li và mặt đất. Vì vậy người ta hay dùng các loại sóng này trong truyền thanh, truyền hình trên mặt đất.

+ Riêng sóng cực ngắn thì không bị phản xạ mà đi xuyên qua tầng điện li, hoặc chỉ có khả năng truyền thẳng từ nơi phát đến nơi thu. Vì vậy sóng cực ngắn hay được dùng để thông tin trong cự li vài chục kilomet, hoặc truyền thông qua vệ tinh

Giải chi tiết:
Sóng cực ngắn được dùng để truyền thông tin qua vệ tinh

→ Việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2  được thông qua bằng sóng cực ngắn.

Chọn D.
98. Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh quay trên quỹ đạo với vận tốc bằng vận tốc góc của sự tự quay của Trái Đất. Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là 36000km. Lấy tốc độ lan truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Thời gian truyền một tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten bằng


A. 1,08 s. 
B. 12 ms. 
C. 0,12 s. 
D. 10,8 ms

Phương pháp giải: Áp dụng công thức tính thời gian trong chuyển động thẳng đều: 
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Giải chi tiết:
Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là:


[image: image56.wmf]3600036000000
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Thời gian để truyền tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten là:


[image: image57.wmf]8
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Chọn C.
99. Quỹ đạo địa tĩnh là quỹ đạo tròn bao quanh Trái Đất ngay phía trên đường xích đạo. Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh quay trên quỹ đạo với vận tốc góc bằng vận tốc góc của sự tự quay của Trái Đất. Biết vận tốc dài của vệ tinh trên quỹ đạo là 3,07km/s. Bán kính Trái Đất bằng 6378 km. Chu kì sự tự quay của Trái Đất là 24 giờ. Sóng điện từ truyền thẳng từ vệ tinh đến điểm xa nhất trên Trái Đất mất thời gian:


A. 0,12s 
B. 0,16s 
C. 0,28s 
D. 0,14s
Phương pháp giải: Công thức xác định vận tốc góc và vận tốc dài: 
[image: image58.wmf]2
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Quãng đường sóng điện từ truyền thẳng từ vệ tinh đến điểm xa nhất trên Trái Đất được xác định bởi công thức: 
[image: image59.wmf]22
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Thời gian sóng truyền: 
[image: image60.wmf]SS
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Giải chi tiết:
Chu kì sự tự quay của Trái Đất là: T=24h=86400s
Vận tốc góc của sự tự quay của Trái Đất là:


[image: image61.wmf]22
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Vận tốc góc của vệ tinh bằng vận tốc góc của sự tự quay của Trái Đất:


[image: image62.wmf](/)
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Vận tốc dài của vệ tinh trên quỹ đạo:

[image: image63.wmf](
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→ Bán kính của vệ tinh so với tâm Trái Đất:


[image: image64.wmf](
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[image: image65.wmf]
Sóng truyền từ vệ tinh xuống Trái Đất được biểu diễn trên hình vẽ:

[image: image66.png]



Quãng đường sóng điện từ truyền thẳng từ vệ tinh đến điểm xa nhất trên Trái Đất có độ dài là:


[image: image67.wmf]2222
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Thời gian truyền đi: 
[image: image68.wmf]3
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Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Laser là một trong những thành tựu lớn nhất của Vật Lí hiện đại trong thế kỉ 21. Được phát minh vào những năm thập niên 60 của thế kỷ 20, ứng dụng của laser nhanh chóng tạo nên một cơ sốt rộng khắp trên nhiều lĩnh vực.


Laze là một nguồn ánh sáng phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng. Trong y học, lợi dụng khả năng có thể tập trung năng lượng của chùm laze vào một vùng rất nhỏ, người ta đã dùng tia laze như một dao mổ trong phẫu thuật tinh vi như mắt, mạch máu,… Sử dụng tác dụng nhiệt của tia laze để chữa một số bệnh ngoài da. Trong thông tin liên lạc, do có tính định hướng và tần số rất cao nên tia laze có ưu thế đặc biệt trong liên lạc vô tuyến (định vị, liên lạc vệ tinh, điều khiển tàu vũ trụ…). Ngoài ra do có tính kết hợp và cường độ cao nên tia laze sử dụng rất tốt trong truyền tin bằng cáp quang. Trong trắc địa, laze được dùng để đo khoảng cách, ngắm đường thẳng … Ngoài ra, tia laze còn được dùng trong các đầu đọc đĩa CD, bút chỉ bảng và trong các thí nghiệm quang học ở trường phổ thông. 


Thực tế ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa ứng dụng nhiều công nghệ laser vào cuộc sống, do nước ta chưa tự chế tạo được các loại máy laser ứng dụng và giá thành các loại máy laser nhập khẩu ở thị trường nước ngoài khá cao. Hi vọng trong tương lai gần các kỹ sư công nghệ tại Việt Nam có thể chế tạo thành công các loại máy có ứng dụng công nghệ laser, từ đó làm giảm giá thành và tạo bước đệm cho các nghành công nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ.

100. Khi nói về tia Laze, phát biểu nào sau đây sai?


A. Tia laze là ánh sáng trắng 
B. Tia laze có tính định hướng cao


C. Tia laze có tính kết hợp cao 
D. Tia laze có cường độ lớn

Phương pháp giải: Laze là máy khuếch đại ánh sáng dựa vào sự phát xạ cảm ứng.

Chùm sáng do laze phát ra có tính đơn sắc, tính định hướng, tính kết hợp cao và cường độ lớn.

Giải chi tiết:
Tia laze có các đặc điểm: tính định hướng cao, tính kết hợp cao, có cường độ lớn.

Khi nói về tia Laze, phát biểu sai là: tia laze là ánh sáng trắng.

Chọn A.
101. Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52µm , chiếu về phía Mặt Trăng và đo khoảng thời gian giữa thời điểm xung được phát ra và thời điểm một máy thu đặt ở Trái Đất nhận được xung phản xạ. Thời gian kéo dài của một xung là 

T  ( 100 ns và công suất của chùm laze là 105MW . Khoảng thời gian giữa thời điểm phát và nhận xung là 2,667s . Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng lúc đó và số photon chứa trong mỗi xung ánh sáng là:


A. 400000km; 2,62.1019 (hat)
B. 400000km; 2,62.1022 (hat) 

C. 4000000km; 2,62.1022 (hat)  
D. 4000000km; 2,62.1019 (hat)
Phương pháp giải: Công thức tính quãng đường: 
[image: image69.wmf].
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Công thức tính công suất của chùm sáng: 
[image: image70.wmf].
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Giải chi tiết:
Gọi:

+ L là khoảng cách Trái Đất – Mặt Trăng

+ c = 3.108m/s là tốc độ ánh sáng

+ t là thời gian để ánh sáng đi từ Trái Đất – Mặt Trăng – Trái Đất (bằng khoảng thời gian giữa thời điểm phát và nhận xung)

Ta có: 
[image: image71.wmf]8
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Năng lượng của n (photon): 
[image: image72.wmf].
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Công suất của chùm laze:
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Chọn B.
102. Người ta dùng một laze có công suất 12W phát ra chùm sáng có bước sóng ( để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.4018 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1mm3 mô là 2,53J. Lấy h ( 6,625.10(34 J.s . Nhiệt dung riêng của nước là 4186 J / kg , nhiệt độ hóa hơi của nước là L ( 2260 kJ / kg, nhiệt độ cơ thể là [image: image75.png]37°C



 , khối lượng riêng của nước 1000 kg / m3 . Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s và giá trị của ( là:

A. 4,755 mm3 ;589 nm  

B. 4,575 mm3 ;598 nm 

C. 5,745 mm3 ;698 nm  

D. 7,545 mm3 ;689 nm 

Phương pháp giải: + Công thức tính nhiệt lượng: Q = P.t
+ Nhiệt lượng thu vào để vật nóng lên: Q1=m. c. Δt
+ Công thức tính nhiệt hoá hơi: Q2 = L.m
Trong đó, L là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg) phụ thuộc bản chất của chất lỏng, đơn vị là jun trên kilôgam (J/kg); m là khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành khí ở nhiệt độ sôi.

+ Công thức tính khối lượng riêng: 
[image: image76.wmf]m
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+ Năng lượng của n photon: 
[image: image77.wmf].
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Giải chi tiết:
Nhiệt lượng mà nước nhận được từ dao laze trong 1s:

Q = P.t = 12.1 = 12 J
Nhiệt lượng này chia thành hai phần, một phần làm nước tăng lên 1000C, phần còn lại làm nước hoá hơi.

Vậy ta có: 


[image: image78.wmf](
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Từ công thức liên hệ giữa khối lượng,  lượng riêng riêng và thế tích ta tính được thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s:


[image: image79.wmf]6
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[image: image80.wmf]
Năng lượng cần để đốt 6mm3 mô mềm là: E = 2,53.6 = 15,18J
Năng lượng này do phôtôn chùm laze cung cấp: 
[image: image81.wmf].
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Bước sóng do chùm sáng phát ra:
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